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KẾ HOẠCH 

Xét chuyển chức danh nghề nghiệp của Bệnh viện Tâm thần năm 2018

Căn cứ Quyết định số 5647/QĐ-SYT ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Tâm thần thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 12/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Bệnh viện Tâm thần xây dựng Kế hoạch xét chuyển chức danh nghề nghiệp (CDNN) năm 2018 như sau:

I. Nội dung kế hoạch.
1. Thực trạng viên chức tại Bệnh viện.
Tính đến ngày 01/10/2018, Bệnh viện có 25 Y sĩ, cụ thể như sau:

	TT
	Họ và tên 
	Trình độ 
chuyên môn 
	CDNN hiện hưởng
	Ghi chú

	
	
	
	CDNN 
	Mã số 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1
	Lâm Văn Triệu
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	

	2
	Lê Thanh Phong
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	

	3
	Đoàn Thị Khoa Nhân
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	

	4
	Võ Văn Hòa
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	

	5
	Nguyễn Văn Tuấn
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	

	6
	Trịnh Ngọc Đức
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	

	7
	Huỳnh Thanh Tuyết Minh
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	

	8
	Hà Thị Chinh
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	

	9
	Trần Văn Dào
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	

	10
	Phạm Văn Tiến
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	

	11
	Trần Thị Mỹ Nương
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	

	
	
	
	
	
	

	12
	Đào Hồng Dương
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	

	13
	Chu Nguyễn Đình Mẫn
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	

	14
	Trần Duy Thái Trung
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	

	15
	Nguyễn Thị Lan Nguyệt
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	

	16
	Nguyễn Thụy Như An
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	

	17
	Nguyễn Kim Khánh
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	Đã tốt nghiệp BS,

đang chờ thăng hạng

	18
	Đặng Minh Hiếu
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	Đã tốt nghiệp BS,

đang chờ thăng hạng

	19
	Trần Thị Kim Loan
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	Đã tốt nghiệp BS,

đang chờ thăng hạng

	20
	Trần Trọng Tuấn
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	Đã tốt nghiệp BS,

đang chờ thăng hạng

	21
	Trần Thị Thùy Trang
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	Đã tốt nghiệp BS,

đang chờ thăng hạng

	22
	Hà Thị Thân
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	Đã tốt nghiệp BS,

đang chờ thăng hạng

	23
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	Đã tốt nghiệp BS,

đang chờ thăng hạng

	24
	Vũ Minh Châu
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	Đang học chuyên tu BS tại ĐHYK PNT

	25
	Phạm Hoàng Thành
	Trung cấp Y sĩ
	Y sĩ hạng IV
	V.08.03.07
	Đang học chuyên tu BS tại ĐHYK PNT


Tính đến ngày 01/10/2018, Bệnh viện có 03 vị trí việc làm cần chuyển đổi, cụ thể như sau:

	
	Họ và tên 
	Trình độ 
chuyên môn 
	CDNN hiện hưởng
	Ghi chú

	
	
	
	CDNN
	Mã số
	

	1
	Lê Thị Thùy Linh
	Trung cấp CNTT
	Kỹ thuật viên hạng IV
	V.05.02.08
	Có bằng CN Hành chính

	2
	Trịnh Thị Tuyết Hương
	Dược sĩ trung cấp
	Dược hạng IV
	V.08.08.23
	Có bằng KTV xét nghiệm

	3
	Lê Ngọc Mai Trinh
	Dược sĩ trung cấp
	Dược hạng IV
	V.08.08.23
	Có bằng Điều dưỡng TC


Theo Đề án vị trí việc làm 2018, các anh chị này công tác ở vị trí việc làm đã được xây dựng tại các khoa phòng chức năng trong bệnh viện. 
2. Nhu cầu xét chuyển CDNN: 19 người
· Y sĩ hạng IV (mã số V.08.03.07): 16 người, xét chuyển đổi CDNN sang Điều dưỡng hạng IV (mã số V.08.05.13).

· Dược hạng IV (mã số V.08.08.23): 01 người, xét chuyển đổi CDNN sang Điều dưỡng hạng IV (mã số V.08.05.13).

· Dược hạng IV (mã số V.08.08.23): 01 người, xét chuyển đổi CDNN sang Kỹ thuật y hạng IV (mã số V.08.07.19).

· Kỹ thuật viên hạng IV (mã số V.05.02.08): 01 người, xét chuyển đổi CDNN sang Cán sự (mã số 01.004).

3. Hình thức xét chuyển.
Bệnh viện Tâm thần tổ chức xét chuyển CDNN qua hình thức phỏng vấn. 

4. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện xét chuyển.
· Là viên chức của Bệnh viện Tâm thần;

· Có đơn xin xét chuyển CDNN, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn CDNN;

· Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm xin xét chuyển;

· Không đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật, thi hành quyết định kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang thi hành án hình sự;
· Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học:
+ Ngoại ngữ: có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương (Tin học A, B, C cấp trước ngày 10/8/2016 vẫn được tiếp tục thực hiện và có giá trị sử dụng tương đương).
5. Thành phần hồ sơ.
· Đơn xin xét chuyển CDNN;

· Mẫu SYLL theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV có xác nhận của Giám đốc bệnh viện;

· Bản sao các loại: chứng minh nhân dân; sổ hộ khẩu;

· Bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông;

· Bản sao bằng tốt nghiệp và các văn bằng, chứng chỉ; 

· Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

· Bản cam kết về việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ hợp lệ.

6. Hội đồng xét chuyển CDNN.

6.1. Dự kiến thành phần Hội đồng xét chuyển CDNN:

· Ông Trịnh Tất Thắng, Giám đốc, Chủ tịch;

· Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch;

· Ông Trần Quốc Hùng, Phó Giám đốc, Ủy viên;

· Ông Trương Hồng Sơn, Phó Giám đốc, Ủy viên;

· Ông Huỳnh Xuân Thiện, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ủy viên kiêm Thư ký

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, kết luận theo đa số và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Thành lập các ban giúp việc gồm: Ban đề thi, Ban Kiểm tra, sát hạch;

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch;

6.2. Dự kiến thành phần Ban Kiểm tra, sát hạch.
Ban Kiểm tra, sát hạch do BS Trịnh Tất Thắng, Bác sĩ chính, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển chọn lựa, dựa theo khoản 3 điều 23 Thông tư số 16/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 28/12/2012 về việc ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và  Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, quy định tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch phải là công chức từ ngạch chuyên viên chính trở lên, viên chức ở chức danh nghề nghiệp hạng II trở lên, nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên có trình độ chuyên môn trên đại học. Bệnh viện Tâm thần thành lập Ban Kiểm tra, sát hạch như sau:

· Ông Nguyễn Đăng Khoa, Bác sĩ CK2, Phó Giám đốc, Trưởng ban

· Ông Trần Quốc Hùng, Bác sĩ CK1, Phó Giám đốc, Thành viên

· Ông Trương Hồng Sơn, Thạc sĩ, Phó Giám đốc, Thành viên

· Ông Huỳnh Xuân Thiện, BS chính, Bác sĩ CK2, TP.TCCB, Thành viên
Và những thành viên bổ sung trong Ban Kiểm tra, sát hạch chịu trách nhiệm theo chuyên ngành, cụ thể như sau:

· Bà Đặng Thị Thùy Dương, Điều dưỡng, Trưởng phòng Điều dưỡng
· Bà Lê Thủy Tiên, Kỹ sư, Phó Trưởng khoa Cận lâm sàng.
Ban Kiểm tra, sát hạch chịu sự chỉ đạo chung của Chủ tịch Hội đồng xét chuyển CDNN. 
7. Nội dung và thể thức xét chuyển chức danh nghề nghiệp.
7.1. Xét hồ sơ.
Hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu phải thỏa các điều kiện sau: có đầy đủ các thành phần hồ sơ, ứng với vị trí việc làm đăng ký xét chuyển chức danh nghề nghiệp được quy định tại điểm 4.

7.2. Xét chuyển chức danh nghề nghiệp.
Qua hình thức phỏng vấn hiểu biết chung về kiến thức pháp luật và về chuyên môn, nghiệp vụ.

7.3. Cách tính điểm.
Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100, người trúng xét chuyển CDNN đạt 50 điểm trở lên.

8. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ. 

· Thời gian: Từ ngày 02 - 10/10/2018.
· Địa điểm: phòng Tổ chức Cán bộ Bệnh viện Tâm thần, 766 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

9. Thời gian dự kiến xét chuyển chức danh nghề nghiệp.
· Thời gian: Thứ Sáu, ngày 02 tháng 11 năm 2018.

10. Điều kiện trúng xét chuyển CDNN.
· Điểm phỏng vấn từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100).
II. Tổ chức thực hiện.
Trên cơ sở Kế hoạch được lãnh đạo phê duyệt, Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp Bệnh viện Tâm thần có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch.

1. Phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng kế hoạch; xây dựng bộ câu hỏi chung về kiến thức pháp luật; thành lập Hội đồng; lập danh sách đủ điều kiện trình Hội đồng; làm thông báo; nhận hồ sơ trình Hội đồng, ra quyết định bổ nhiệm theo thẩm quyền....

Thời gian thực hiện từ ngày 10/10/2018- 31/10/2018.

2. Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Khoa Cận lâm sàng xây dựng bộ câu hỏi về hiểu biết chung về pháp luật, về chuyên môn Điều dưỡng trung cấp, kỹ thuật xét nghiệm trung cấp, cán sự hành chính.

Thời gian thực hiện từ ngày 10/10/2018- 17/10/2018.

3. Lãnh đạo các khoa phòng có nhiệm vụ triển khai kế hoạch xét chuyển chức danh nghề nghiệp đến toàn thể nhân viên của khoa phòng mình biết và thực hiện.
4. Các thành viên Hội đồng xét tuyển thực hiện nhiệm vụ được phân công theo đúng qui định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp.

5. Sau khi hoàn thành việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp, Hội đồng có trách nhiệm báo cáo kết quả, kèm theo danh sách những người trúng tuyển cho Sở Y tế thẩm định và phê duyệt.

Trên đây là Kế hoạch Xét chuyển chức danh nghề nghiệp của Bệnh viện Tâm thần năm 2018, đề nghị các khoa, phòng thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

	Nơi nhận:



- Ban Giám đốc;
- Các khoa phòng;
- Lưu VT (ĐCT/17b).
	  GIÁM ĐỐC

          BS. Trịnh Tất Thắng
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